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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________ 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Đoàn Minh Chiến 

Các Hội thẩm nhân dân: - Bà Nguyễn Thị Hảo 

- Ông Phạm Quốc Hƣng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thu Trang, Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 
Ninh tham gia phiên toà: Ông Đặng Quang Quyết, Kiểm sát viên.  

Ngày 09 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Móng 

Cái, tỉnh Quảng Ninh ti n hành   t    s  th m c ng khai vụ án h nh s  thụ  ý 

số 121/2021/HSST ngày 14/10/2021, theo Quy t định đưa vụ án ra   t    số 

123/2021/HSST-QĐ ngày 26 tháng 10 năm 2021 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Sơn H (Không có tên gọi khác);  inh ngày 18/7/1998 

tại Móng Cái, Quảng Ninh. 

N i đăng ký hộ kh u thư ng tr -n i cư tr : khu T, phư ng N, thành phố 

M, tỉnh Quảng Ninh; ngh  nghi p: kh ng; tr nh độ văn hóa (học vấn): 10/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: nam; t n giáo: kh ng; quốc tịch: Vi t Nam; con  ng 

Nguyễn Văn Lan (đã ch t) và bà Phạm Thị Lan, sinh năm 1969; vợ, con: kh ng 

có; ti n án, ti n s : kh ng có. 

Bị cáo bị áp dụng bi n pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi n i cư tr ”. Có mặt 

tại phiên tòa. 

 *)Bị hại: Anh Vũ Đức T, sinh năm 1990; n i cư tr : tổ 8, khu 7, phư ng 

M, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt tại phiên tòa. 

*) Người làm chứng: 

1. Chị Nguyễn Thị Trà M, sinh năm 1999; n i cư tr : khu 5, phư ng K, 

thành phố M, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt tại phiên tòa. 

2. Chị Nguyễn Thị Kim O, sinh năm 1998; n i cư tr : khu 5, phư ng K, 

thành phố M, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt tại phiên tòa. 

3. Anh Vi Vi t L, sinh năm 1986; n i cư tr : th n 9,  ã Ha, thành phố M, 

tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt tại phiên tòa. 

4. Chị Phạm Thùy D, sinh năm 1982; n i cư tr : số 52 phố Hòa Lạc, 

phư ng H, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt tại phiên tòa. 
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5. Anh Nguyễn Huy H, sinh năm 1998; n i cư tr : khu H, phư ng N, 

thành phố M, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt tại phiên tòa. 

6. Anh Lưu Quốc H, sinh năm 1997; n i cư tr : khu 6, phư ng H Thành 

phố M, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt tại phiên tòa. 

7. Anh Phạm T C, sinh năm 2000; n i cư tr : khu Hồng Kỳ, phư ng 

Ninh D, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt tại phiên tòa. 

8. Anh Vũ Th  D, sinh năm 1996; n i cư tr : khu 5, phư ng K, thành 

phố M, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI D VỤ ÁN: 

Theo các tài  i u có trong hồ s  vụ án và diễn bi n tại phiên tòa, nội D vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 22 gi  ngày 13/10/2020, Nguyễn   n H cùng Đỗ Văn Trư ng, 

Lưu Quốc H, Nguyễn Huy H, Phạm T C đang ngồi uống nước ở quán nước của 

Vũ Th  D trên vỉa hè trước c a nhà số 10 phố Quang Trung, thuộc khu 5, 

phư ng K, thành phố M, khi thấy chị Nguyễn Thị Trà M đi bộ qua, H nói trêu 

chị M: “em ơi có về không, anh chở về”. Chị M kh ng nói g  mà đi thẳng đ n 

chỗ ngã tư hướng v  đư ng 5/8. Cùng   c này, anh Vũ Đức T  à ngư i yêu của 

chị M đi u khiển  e m  t  đ n đón chị M, chứng ki n s  vi c H trêu đùa chị M. 

 au khi đón được chị M ở ngã tư, anh T kh ng chở chị M v  mà đi u khiển  e 

mô tô quay  ại v  phía quán nước của D. Khi đi qua quán nước, anh T nh n v  

phía H. Thấy vậy, H nói với anh T “nhìn gì mà nhìn lâu vậy”. Khi H nói vậy, 

anh T kh ng đi u khiển  e m  t  đi mà dừng  e,  uống đi bộ v  phía H nói “ăn 

được thì ăn đi”. Nghe anh T nói vậy, Trư ng  ập tức dùng tay đấm vào mặt anh 

T, anh T đấm  ại nhưng kh ng tr ng. L c này, H và Trư ng cùng  ao vào dùng 

tay, chân đánh anh T làm anh T bỏ chạy được khoảng 3 – 4 m t ra khu v c  òng 

đư ng Quang Trung, th  bị Trư ng đuổi kịp, k o áo giữ  ại. Thấy vậy, H tay 

cầm ống đi u h t thuốc  ào  ấy ở quán, D và C chạy đ n cùng H và Trư ng 

đánh anh T. H dùng ống đi u h t thuốc  ào đập vào đầu và ngư i của anh T, 

những ngư i còn  ại dùng tay, chân đấm, đá  iên ti p vào đầu, mặt, bụng và 

 ưng của anh T. Bị đánh, anh T bỏ chạy v  phía quán Internet “London” (đối 

di n quán nước của D), nhưng H, Trư ng, H, D, C vẫn ti p tục đuổi theo,  ao 

vào đánh anh T làm anh T ngã gục  uống. Thấy vậy, chị M và chị Nguyễn Thị 

Kim O, anh Vi Vi t L (chủ quán Internet “London”) can ngăn, th  nhóm của 

Trư ng kh ng đánh anh T nữa mà quay v  quán nước của D,  ấy  e máy định đi 

v . Lúc này, anh T đứng được dậy,  ấy đi n thoại gọi cho bạn đ n đón, đồng 

th i nói với nhóm của Trư ng: “Chúng mày ở đây chờ tao”. Sau khi nghe anh 

T nói vậy, D  ao đ n dùng tay đấm vào mặt anh T, còn H  ao vào dùng chân đạp 

vào ngư i anh T. Bị đánh, anh T bỏ chạy v  hướng đư ng T  Hi u, chạy được 

khoảng 30 m t th  bị H đuổi kịp, dùng tay t m tóc k o giữ  ại để H, D, C và H 

dùng tay, chân ti p tục đánh anh T.  au đó, một số ngư i dân can ngăn nên H, 

H, D, C, H kh ng đánh nữa mà quay v  quán nước của D  ấy  e máy bỏ đi, còn 

anh T được đưa đ n Trung tâm y t  thành phố Móng Cái cấp cứu. 

Tại Bản k t  uận giám định pháp y v  thư ng tích số 612/20/TgT, ngày 

14/10/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ninh và Bản k t  uận giám định 

pháp y v  thư ng tích bổ sung số 690/20/TgT, ngày 10/11/2020 của Trung tâm 
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pháp y tỉnh Quảng Ninh bổ sung thư ng tích k t  uận: Tỷ    tổn thư ng c  thể 

của anh Vũ Đức T do thư ng tích gây nên  à 21% (hai mư i mốt phần trăm). 

Tại Bản án h nh s  s  th m số 33/2021/H  T, ngày 29/3/2021 của Tòa 

án nhân dân thành phố Móng Cái đã   t    đối với Đỗ Văn Trư ng, Nguyễn 

Huy H, Lưu Quốc H, Phạm T C, Vũ Th  D v  tội “Cố ý gây thư ng tích” theo 

quy định tại điểm đ khoản 2 Đi u 134 Bộ  uật h nh s  (thuộc trư ng hợp quy 

định tại điểm a, i khoản 1 Đi u 134),    phạt bị cáo Đỗ Văn Trư ng, Nguyễn 

Huy H mỗi bị cáo 02 năm 06 tháng tù;    phạt bị cáo Lưu Quốc H, Phạm T C, 

Vũ Th  D mỗi bị cáo 02 năm tù cho hưởng án treo th i gian th  thách  à 04 

năm kể từ ngày tuyên án; v  phần dân s : bị hại đã được bồi thư ng 

100.000.000đ (một trăm tri u đồng) theo yêu cầu nên kh ng đ  cập giải quy t; 

đồng th i đã     ý toàn bộ vật chứng trong vụ án. Đối với bị cáo Nguyễn   n H 

do có dấu hi u bị b nh tâm thần với chu n đoán rối  oạn tâm thần và hành vi do 

s  dụng ma t y, chất kích thích và tác động tâm thần khác, c  quan đi u tra 

c ng an thành phố Móng Cái đã tách bị cáo Nguyễn   n H kh ng truy tố,   t 

   cùng các đồng phạm khác. 

Tại Bản án h nh s  ph c th m số 61/2021/H PT, ngày 29/6/2021 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh   t    đối với Đỗ Văn Trư ng và Nguyễn 

Huy H (do có kháng cáo của bị cáo Trư ng và bị cáo H) v  tội “Cố ý gây 

thư ng tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Đi u 134 Bộ  uật h nh s , s a 

bản án s  th m bỏ t nh ti t “Có tính chất c n đồ” được quy định tại điểm i 

khoản 1 Đi u 134 Bộ  uật h nh s , đồng th i chấp nhận một phần kháng cáo 

của bị cáo Nguyễn Huy H,    phạt bị cáo Nguyễn Huy H 02 năm 06 tháng tù 

cho hưởng án treo th i gian th  thách  à 05 năm kể từ ngày tuyên án ph c th m. 

 au khi c  quan cảnh sát đi u tra ra quy t định trưng cầu giám định pháp 

y tâm thần đối với Nguyễn   n H, ngày 13/7/2021 tại Bản k t  uận giám định 

pháp y tâm thần số 222 của Vi n pháp y tâm thần Trung ư ng – Bộ Y t  k t 

 uận: Trước, trong khi th c hi n hành vi phạm tội và tại th i điểm giám định, bị 

can Nguyễn   n H có hội chứng nghi n nhi u  oại ma t y. Theo phân  oại b nh 

Quốc t   ần thứ 10 năm 1992 b nh có mã số F19.2. Tại các th i điểm trên bị 

can đủ khả năng nhận thức và đi u khiển hành vi. 

Trong quá tr nh đi u tra bị cáo Nguyễn   n H, bị hại và những ngư i  àm 

chứng đ u có nội D   i khai thể hi n như nội D vụ án. Ngoài ra, Nguyễn Huy 

H, Lưu Quốc H, Phạm T C, Vũ Th  D có Đ n tr nh bày g i Tòa án  ác nhận 

nội D bị cáo Nguyễn   n H đã hoàn trả ti n bồi thư ng cho H, H, C, D mỗi 

ngư i 04 tri u đồng, tổng cộng  à 16 tri u đồng, số ti n này trước đây H, H, C, 

D đã bồi thư ng theo yêu cầu của bị hại anh Vũ Đức T  à 100.000.000đ (một 

trăm tri u đồng) như đã đ  cập tại Bản án h nh s  s  th m số 33/2021/H  T, 

ngày 29/3/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái. 

Tại Bản cáo trạng số 121/CT-VKS-MC, ngày 13/10/2021 của Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Móng Cái truy tố bị cáo Nguyễn Sơn H về tội “Cố ý 

gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự 

(thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự).  

*)Tại phiên tòa: 
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Bị cáo khai nhận toàn bộ diễn bi n s  vi c, hành vi bị cáo cùng Trư ng, 

H, H, C, D th c hi n gây thư ng tích cho anh Vũ Đức T như nội D vụ án. 

Đại di n Vi n kiểm sát th c hành quy n c ng tố đã giữ nguyên quy t 

định truy tố bị cáo Nguyễn   n H v  tội danh “Cố ý gây thư ng tích” theo quy 

định tại điểm đ khoản 2 Đi u 134 Bộ  uật h nh s  (thuộc trư ng hợp quy định 

tại điểm a khoản 1 Đi u 134 Bộ  uật h nh s ); sau khi phân tích nội D vụ án, 

nguyên nhân dẫn đ n vi c bị cáo gây thư ng tích cho bị hại, vai trò của bị cáo 

trong vụ án, tính nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân và các t nh ti t 

giảm nhẹ trách nhi m h nh s , đã đ  nghị với Hội đồng   t   : 

- Áp dụng: Điểm đ khoản 2 Điều 134 (thuộc trường hợp quy định tại 

điểm a  khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự); Điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 

17; Điều 58; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật hình sư; Điều 2, Điều 5, Điều 6 

Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP, ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao. 

-    phạt bị cáo Nguyễn Sơn H từ 24 tháng đến 30 tháng tù cho hưởng 

án treo, thời gian th  thách từ 48 tháng đến 60 tháng kể từ ngày tuyên án.  

Giao bị cáo H cho UBND phường Ninh D giám sát giáo dục trong thời 

gian th  thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy 

định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian th  thách, nếu bị 

cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần 

trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc các bị cáo pH chấp hành hình phạt 

tù. 

+ Về phần dân sự: Đã được giải quyết nên không đề cập. 

+ Về x  lý vật chứng: Đã được giải quyết tại Bản án hình sự sơ thẩm só 

33/2021/HSST, ngày 29/3/2021 nên không đề cập. 

Bị cáo Nguyễn   n H kh ng tranh  uận với   i  uận tội của Đại di n Vi n 

kiểm sát và nói   i nói sau cùng đ  nghị Hội đồng   t     em   t cho bị cáo 

được hưởng mức án thấp nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 

Trên c  sở nội D vụ án, căn cứ vào các tài  i u trong hồ s  vụ án đã được 

th m tra,   t hỏi, tranh  uận tại phiên tòa, Hội đồng   t    nhận định như sau:  

 [1] V  hành vi, quy t định của C  quan đi u tra C ng an thành phố 

Móng Cái, Đi u tra viên, Vi n kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái, Kiểm 

sát viên trong quá tr nh đi u tra, truy tố đã th c hi n đ ng th m quy n, tr nh t , 

thủ tục quy định của Bộ  uật tố tụng h nh s . Quá tr nh đi u tra và tại phiên tòa, 

bị cáo, bị hại kh ng có ý ki n hoặc khi u nại v  hành vi, quy t định của C  

quan T hành tố tụng, ngư i T hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quy t định tố 

tụng của C  quan T hành tố tụng, ngư i T hành tố tụng đã th c hi n đ u hợp 

pháp.  

[2] V  tội danh, đi u khoản áp dụng: 

Căn cứ vào các Biên bản và bản ảnh nhận dạng của Đỗ Văn Trư ng, 

Nguyễn Huy H, Lưu Quốc H, Phạm T C đối với Nguyễn   n H, nội D video 
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trích  uất từ camera của quán Internet “London” do anh Vi Vi t L giao nộp, đặc 

điểm thư ng tích của anh Vũ Đức T tại Bản ảnh thư ng tích và Bản ảnh thư ng 

tích bổ sung; Bản k t  uận giám định pháp y v  thư ng tích và Bản k t  uận 

giám định pháp y v  thư ng tích bổ sung; nội D khai nhận của bị cáo Nguyễn 

  n H trong quá tr nh đi u tra và tại phiên tòa phù hợp với nội D   i khai của bị 

hại, những ngư i  àm chứng trong quá tr nh đi u tra có đủ c  sở  ác định: Tối 

ngày 13/10/2020, tại khu v c vỉa hè phố Quang Trung, thuộc khu 5, phư ng K, 

thành phố M, bị cáo Nguyễn   n H cùng Đỗ Văn Trư ng, Nguyễn Huy H, Lưu 

Quốc H, Phạm T C và Vũ Th  D  à những ngư i tr c ti p gây thư ng tích cho 

anh Vũ Đức T, trong đó bị cáo H cùng Trư ng, H, C, D dùng tay, chân, riêng H 

dùng ống đi u thuốc  ào gây thư ng tích cho anh T. Các thư ng tích của anh T 

như sau: Gãy mỏm trán  ư ng hàm trên bên pH (08%); Gãy gai ngang L3 bên 

trái, hi n tại còn sây sát da vùng thắt  ưng trái ngang cột sống thắt  ưng L3 kích 

thước (1,5 0,1)cm (03%); Sây sát da trán pH kích thước (1,5 0,5)cm; ngang 

vùng cột sống  ưng D2 kích thước (1,5 0,1)cm, mắt cá trong chân pH kích 

thước (0,5 0,5)cm, mắt cá trong chân trái kích thước (02x01)cm (0,5%). Chấn 

thư ng ng c kín, gãy cung trước các  ư ng sư n 5,6,7,8,9 bên pH và  ư ng 

sư n 6 bên trái,  ư ng đang can, kh ng di   ch (12%). Tỷ    tổn thư ng c  thể 

áp dụng theo phư ng pháp cộng  ùi  à 21% (hai mư i mốt phần trăm). 

Theo quy định của pháp  uật, ống đi u h t thuốc  ào mà H s  dụng gây 

thư ng tích cho anh T là hung khí nguy hiểm, do đây  à vụ án đồng phạm nên 

bị cáo Nguyễn   n H pH chịu trách nhi m do hành vi của đồng phạm khác gây 

ra, do đó hành vi của bị cáo H th c hi n thuộc trư ng hợp quy định tại điểm a 

khoản 1 Đi u 134 Bộ  uật h nh s .  

Bị cáo Nguyễn   n H có đầy đủ năng   c chịu trách nhi m h nh s , th c 

hi n hành vi do  ỗi cố ý,  âm phạm đ n sức khỏe của ngư i khác, vi phạm 

quy n bất khả  âm phạm v  thân thể được pháp  uật bảo hộ như nội D của Hi n 

pháp. Căn cứ vào tỷ    tổn thư ng c  thể của bị hại  à 21%, hung khí nguy hiểm 

do đồng phạm s  dụng gây thư ng tích cho bị hại có đủ c  sở k t  uận hành vi 

của bị cáo H đã thỏa mãn cấu thành tội “Cố ý gây thư ng tích” theo quy định 

tại điểm đ khoản 2 Đi u 134 Bộ  uật h nh s  (thuộc trư ng hợp quy định tại 

điểm a khoản 1 Đi u 134 Bộ  uật h nh s ). Quan điểm truy tố và  uận tội của 

Đại di n Vi n kiểm sát  à có căn cứ pháp  ý. 

 Đi u 134 Bộ  uật h nh s  quy định:  

 “1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Dùng hung khí nguy hiểm; 

... 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 

năm đến 06 năm: 

... 
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đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ 

lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp 

quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này” 

Hành vi bị cáo th c hi n  à nguy hiểm cho  ã hội, kh ng những tr c ti p 

 âm phạm đ n sức khoẻ của ngư i khác  à khách thể được pháp  uật h nh s  

bảo v  mà còn gây mất an ninh trật t  tại địa phư ng nên cần pH   t    mức 

h nh phạt nghiêm khắc tư ng  ứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội.  

Đây  à vụ án đồng phạm giản đ n, vai trò của Trư ng, H, H, C, D đã 

được nhận định tại Bản án h nh s  s  th m số 33/2021/H  T, ngày 29/3/2021, 

đối với bị cáo Nguyễn   n H trong vụ án có vai trò ngang nhau với H, C, D. 

[3] V  áp dụng t nh ti t tăng nặng, giảm nhẹ trách nhi m h nh s : 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn   n H không 

có t nh ti t tăng nặng trách nhi m h nh s . 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  Bị cáo kh ng có ti n án, ti n 

s , tại c  quan đi u tra và tại phiên tòa bị cáo thành kh n khai báo, ăn năn hối 

cải; bị cáo đã hoàn trả 16 tri u đồng ti n bồi thư ng cho H, H, C, D, do đó bị 

cáo H được hưởng t nh ti t giảm nhẹ quy định tại điểm s, b khoản 1 Đi u 51 Bộ 

 uật h nh s .  

 [4]  au khi  em   t, đánh giá tính chất của vụ án, mức độ nguy hiểm của 

hành vi phạm tội, t nh ti t giảm nhẹ trách nhi m h nh s , vai trò của bị cáo 

trong vụ án, Hội đồng   t      t thấy bị cáo kh ng tr c ti p s  dụng hung khí 

nguy hiểm, vai trò ngang với H, C, D (đã bị   t    tại Bản án s  th m số 

33/2021/HSST, ngày 29/3/2021), bị cáo kh ng có ti n án, ti n s , phạm tội  ần 

đầu, có n i cư tr  rõ ràng, đồng th i bị cáo được hưởng 02 t nh ti t giảm nhi m 

h nh s  được quy định tại khoản 1 Đi u 51 Bộ  uật h nh s , kh ng có t nh ti t 

tăng nặng trách nhi m h nh s , do đó Hội đồng   t    thấy kh ng cần thi t 

buộc bị cáo pH chấp hành h nh phạt tại c  sở giam giữ nên chấp nhận theo đ  

nghị của đại di n Vi n kiểm sát áp dụng đi u 65 Bộ  uật h nh s  cho bị cáo 

Nguyễn   n H được cải tạo, giáo dục tại địa phư ng để bị cáo thấy được s  

khoan hồng của pháp  uật mà tích c c cải tạo thành ngư i  ư ng thi n, c ng dân 

có ích cho  ã hội.  

 [5] V  phần dân s  trong vụ án h nh s , vật chứng và     ý vật chứng: 

Đã được giải quy t tại Bản án h nh s  s  th m số 33/2021/H  T, ngày 

29/3/2021 nên kh ng đ  cập. 

[6] Tham gia cùng bị cáo gây thư ng tích cho anh Vũ Đức T còn có Đỗ 

Văn Trư ng, Nguyễn Huy H, Lưu Quốc H, Phạm T C, Vũ Th  D nhưng đã 

được   t    tại Bản án h nh s  s  th m số 33/2021/H  T, ngày 29/3/2021 của 

Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái và Bản án h nh s  ph c th m số 

61/2021/HSPT, ngày 29/6/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, do đó 

Hội đồng   t    kh ng đ  cập. 

Về nghĩa vụ chịu án phí hình sự: Cần buộc bị cáo Nguyễn   n H pH chịu 

200.000đ ti n án phí h nh s  s  th m theo quy định tại khoản 2 Đi u 136 Bộ 

 uật Tố tụng h nh s  và điểm a khoản 1 Đi u 23 Nghị quy t số 
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326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thư ng vụ Quốc hội quy 

định v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và  s  dụng án phí và    phí Tòa 

án. 

V  các  ẽ trên:  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố:  Bị cáo Nguyễn Sơn H phạm tội “Cố ý gây thương tích” 

Áp dụng: điểm đ khoản 2 Đi u 134 (thuộc trư ng hợp quy định tại điểm 

a khoản 1 Đi u 134); điểm b, s khoản 1 Đi u 51; Đi u 17; Đi u 58; khoản 1, 2, 

5 Đi u 65 của Bộ  uật h nh sư; Đi u 2, Đi u 5, Đi u 6 Nghị quy t số 

02/2018/NQ-HĐTP, ngày 15/5/2018 của Hội đồng th m phán Tòa án nhân dân 

tối cao. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Sơn H 02 (hai) năm tù cho hưởng án treo, th i 

gian th  thách  à 04 (bốn) năm kể từ ngày tuyên án.  

Giao bị cáo H cho Ủy ban nhân dân phư ng Ninh D, thành phố Móng 

Cái, tỉnh Quảng Ninh giám sát, giáo dục bị cáo trong th i gian th  thách. Gia 

đ nh bị cáo Nguyễn   n H có trách nhi m phối hợp với chính quy n địa 

phư ng trong vi c giám sát, giáo dục bị cáo; trư ng hợp bị cáo thay đổi n i cư 

tr  th  th c hi n theo quy định của pháp  uật v  thi hành án h nh s ; trong th i 

gian th  thách, n u bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi 

hành án h nh s  02  ần trở  ên, th  Tòa án có thể quy t định buộc bị cáo pH chấp 

hành h nh phạt tù. 

*) Căn cứ vào điểm d khoản 1 Đi u 125 Bộ  uật tố tụng h nh s : Hủy bỏ 

bi n pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi n i cư tr ” đã áp dụng đối với bị cáo 

Nguyễn   n H theo L nh cấm đi khỏi n i cư tr  số 81/2021/LCCT-TA, ngày 

14/10/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

*) Về nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm: 

Căn cứ vào khoản 2 Đi u 135, khoản 2 Đi u 136 Bộ  uật tố tụng h nh s ; 

điểm a khoản 1 Đi u 23 Nghị quy t 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban thư ng vụ Quốc hội quy định v  mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản  ý và  s  dụng án phí và    phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Nguyễn   n H pH nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) ti n 

án phí h nh s  s  th m. 

*)Về quyền kháng cáo:  

Căn cứ vào khoản 1 Đi u 331 và khoản 1 Đi u 333 Bộ  uật tố tụng h nh 

s .  

Bị cáo có quy n kháng cáo bản án s  th m trong th i hạn 15 (mư i  ăm) 

ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại có quy n kháng cáo bản án s  th m trong th i 

hạn 15 (mư i  ăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án 

được niêm y t theo quy định của pháp  uật. 
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Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- V SND tỉnh Quảng Ninh; 

- V SND thành phố Móng Cái; 

- Công an thành phố Móng Cái; 

- Bị cáo; Bị hại; 

- Sở tư pháp tỉnh Quảng Ninh; 

- Thi hành án HS+DS; 

- Lưu án văn + Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHI N TÕA 

(   k ) 

 

 

 

 

 

Đoàn Minh Chiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


